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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 15/QĐ-ĐHBD Bình Dương, ngày 03  tháng 01 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công Ban cán sự các lớp hệ đại học chính quy tại cơ sở chính 
Trường Đại học Bình Dương, học kỳ 2 năm học 2024-2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 791/TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc cho phép thành lập Trường Đại học dân lập Bình Dương; 

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Bình Dương sang 
loại hình trường đại học tư thục; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHBD-HNNĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 
của Hội nghị Nhà đầu tư về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học 
Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHBD-HNNĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 
của Hội nghị Nhà đầu tư về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường 
Đại học Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHBD-HĐT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của 
Hội đồng trường Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động Trường Đại học Bình Dương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phân công sinh viên thực hiện nhiệm vụ là Lớp trưởng, Lớp phó 
(sau đây gọi tắt là Ban cán sự lớp) Trường Đại học Bình Dương hệ đại học chính 
quy tại cơ sở chính, học kỳ 2 năm học 2024-2025 (có danh sách đính kèm). 

Điều 3. Sinh viên được phân công thực hiện nhiệm vụ theo phân công của 
Nhà trường và Ban chủ nhiệm các Khoa và được hưởng các quyền lợi, cụ thể: 

- Được miễn 30% giờ tự học tại Thư viện cho từng học kỳ trong thời gian 
giữ nhiệm vụ. 
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- Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện: Lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ 
được cộng 08 (tám) điểm/01 học kỳ; Lớp phó hoàn thành nhiệm vụ được cộng 07 
(bảy) điểm/01 học kỳ. 

- Và các chế độ khác theo quy định của Trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng tại học kỳ 2 năm 
học 2024-2025. 

Điều 4. Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, Phòng Tổng hợp, 
Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí, các đơn 
vị, cá nhân và sinh viên có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lưu: PTH, TCam. 

HIỆU TRƯỞNG 
  
 

 (Đã ký) 
 
 
 

Cao Việt Hiếu 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ CÁC LỚP 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025 (TẠI CƠ SỞ CHÍNH)  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-ĐHBD, ngày 03 tháng 01 năm 2025 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương) 

 

TT Ngành Lớp Họ và tên MSSV Chức vụ 

1 Hàn Quốc học 24HQ01 Nguyễn Khải Nghi 21180006 Lớp trưởng 

2 Hàn Quốc học 24HQ01 Trương Ngọc Như Ý 21180002 Lớp phó 

3 Hàn Quốc học 25HQ01 Nhiệm Thanh Thảo 22180029 Lớp trưởng 

4 Hàn Quốc học 25HQ01 Trần Thị Hồng Ngọc 22180014 Lớp phó 

5 Hàn Quốc học 26HQ01 Huỳnh Như Ý 23180045 Lớp trưởng 

6 Hàn Quốc học  26HQ01 Dương Kim Nghi 23180004 Lớp phó 

7 Hàn Quốc học  27HQ01 Lương Quỳnh Nhi 24180020 Lớp trưởng 

8 Hàn Quốc học  27HQ01 Nguyễn Thanh Thảo 24180002 Lớp phó 

9 Hàn Quốc học  27HQ01 Trần Thị Hà Phương 24180034 Lớp phó 

10 Nhật Bản học  24NB01 Nguyễn Tuấn Phong 21190005 Lớp trưởng 

11 Nhật Bản học  24NB01 Nguyễn Thị Ngọc Yến 21190006 Lớp phó 

12 Nhật Bản học  25NB01 Lê Đoàn Minh Phúc 22190002 Lớp trưởng 

13 Nhật Bản học  25NB01 
Nguyễn Phạm Quỳnh 
Anh 

22190008 Lớp phó 

14 Nhật Bản học  26NB01 Nguyễn Phú Mỹ Khánh 23190012 Lớp trưởng 

15 Nhật Bản học  26NB01 Lê Chí Vinh 23190014 Lớp phó 

16 Nhật Bản học  27NB01 Huỳnh Tấn Chương 24190016 Lớp trưởng 

17 Nhật Bản học  27NB01 Lê Nguyễn Anh Thư 24190007 Lớp phó 
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TT Ngành Lớp Họ và tên MSSV Chức vụ 

18 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

24LG01 Nguyễn Thị Trúc Vi  21210015 Lớp trưởng 

19 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

24LG01 Trần Thị Huyền Trang 21210010 Lớp phó 

20 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

25LG01 Lê Minh Dũng 22220002 Lớp trưởng 

21 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

25LG01 Nguyễn Thị Diễm My 22220015 Lớp phó 

22 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

26LG01 Phạm Hải Ni 23220038 Lớp trưởng 

23 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

26LG01 Hoàng Đức Lợi  23220001 Lớp phó 

24 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

26LG01 Phan Thị Trà My 23220059 Lớp phó 

25 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

26LG02 Nguyễn Anh Bảo Châu 23220110 Lớp trưởng 

26 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

26LG02 Lê Quang Hậu 23220095 Lớp phó 

27 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

27LG01 Hồ Trung Hiếu 24220005 Lớp trưởng 

28 
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng 

27LG01 Trần Bảo Long 24160049 Lớp phó 

29 Công nghệ thông tin 24TH01 Lê Nhật Anh 21050029 Lớp trưởng 

30 Công nghệ thông tin 24TH01 Nguyễn Thanh Trúc 21050017 Lớp phó 

31 Công nghệ thông tin 24TH01 Lê Phi Long 21050066 Lớp phó 

32 Công nghệ thông tin 25TH01 Phạm Huỳnh Nhật Ý 22050004 Lớp trưởng 

33 Công nghệ thông tin 25TH01 Lê Đức Tài 22050090 Lớp phó 

34 Công nghệ thông tin 25TH01 Hạ Văn Minh 22050076 Lớp phó 

35 Công nghệ thông tin 26TH01 
Trần Nguyễn Khắc 
Duy 

23050030 Lớp trưởng 

36 Công nghệ thông tin 26TH01 Trương Chí Hiếu 23050005 Lớp phó 

37 Công nghệ thông tin 26TH01 Vũ Thanh Phúc 23050013 Lớp phó 

38 Công nghệ thông tin 26TH02 Châu Khang Duy 23050067 Lớp trưởng 
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TT Ngành Lớp Họ và tên MSSV Chức vụ 

39 Công nghệ thông tin 26TH02 Trì Gia Hân 23050063 Lớp phó 

40 Công nghệ thông tin 26TH02 Nguyễn Đặng Đức Duy 23050070 Lớp phó 

41 Công nghệ thông tin 26TH03 
Nguyễn Thị Bích 
Quyên 

23050167 Lớp trưởng 

42 Công nghệ thông tin 26TH03 Hồ Thanh Quân 23050123 Lớp phó 

43 Công nghệ thông tin 26TH03 Nguyễn Thái Anh 23050180 Lớp phó 

44 Công nghệ thông tin 27TH01 Nguyễn Mai Yến Nhi 24050011 Lớp trưởng 

45 Công nghệ thông tin 27TH01 
Nguyễn Thị Thanh 
Lam 

24050010 Lớp phó 

46 Công nghệ thông tin 27TH01 Nguyễn Trung Hậu 24050012 Lớp phó 

47 Công nghệ thông tin 27TH02 
Hoàng Đinh Khánh 
Linh 

24050077 Lớp trưởng 

48 Công nghệ thông tin 27TH02 Nguyễn Đức Chí 24050078 Lớp phó 

49 Công nghệ thông tin 27TH02 Đoàn Mai Thi 24050076 Lớp phó 

50 Công nghệ thông tin 27TH03 Nguyễn Thị Yến Thơ 24050094 Lớp trưởng 

51 Công nghệ thông tin 27TH03 Trần Thanh Hào 24050117 Lớp phó 

52 Công nghệ thông tin 27TH03 Nguyễn Tuấn Kiệt 24050105 Lớp phó 

53 
Công nghệ thực 
phẩm 

24TP01 Đỗ Thái Huy Trường 21070002 Lớp trưởng 

54 
Công nghệ thực 
phẩm 

24TP01 Trần Thị Hồng Huệ 21070003 Lớp phó 

55 
Công nghệ thực 
phẩm 

25TP01 Nguyễn Thị Thu Hiền 22170005 Lớp trưởng 

56 
Công nghệ thực 
phẩm 

25TP01 Đoàn Thảo Ngọc 22170006 Lớp phó 

57 
Công nghệ thực 
phẩm 

26TP01 Phạm Hoàng Tuấn 23170015 Lớp trưởng 

58 
Công nghệ thực 
phẩm 

26TP01 Võ Ngọc Diễm Trinh 23170033 Lớp phó 

59 
Công nghệ thực 
phẩm 

27TP01 Đỗ Thị Thu Cúc 24170018 Lớp trưởng 
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TT Ngành Lớp Họ và tên MSSV Chức vụ 

60 
Công nghệ thực 
phẩm 

27TP01 Nguyễn Hoàng Phương 24170017 Lớp phó 

61 
CNKT công trình 
Xây dựng 

24XD01 Võ Thị Diệu Quyên 21060004 Lớp trưởng 

62 
CNKT công trình 
Xây dựng 

24XD01 Nguyễn Bá Hiệp 21060005 Lớp phó 

63 
CNKT công trình 
Xây dựng 

25XD01 Lư Thanh Sang 22060001 Lớp trưởng 

64 
CNKT công trình 
Xây dựng 

25XD01 Nguyễn Quốc Hưng 22060009 Lớp phó 

65 
CNKT công trình 
Xây dựng 

26XD01 Nguyễn Vũ Đại Dũng 23060010 Lớp trưởng 

66 
CNKT công trình 
Xây dựng 

26XD01 Trương Công Huy 23060001 Lớp phó 

67 
CNKT công trình 
Xây dựng 

27XD01 Phạm Ngọc Công 24060010 Lớp trưởng 

68 
CNKT công trình 
Xây dựng 

27XD01 Nguyễn Hồng Sơn 24060014 Lớp phó 

69 Kiến trúc  24DC01 Tăng Tường An 21110009 Lớp trưởng 

70 Kiến trúc  24DC01 Phan Trần Phong 21110001 Lớp phó 

71 Kiến trúc  25DC01 Vũ Thùy Linh 21110016 Lớp trưởng 

72 Kiến trúc  25DC01 Nguyễn Văn Thuận 22110007 Lớp phó 

73 Kiến trúc  26DC01 Trần Hoàng Kha 23110017 Lớp trưởng 

74 Kiến trúc  26DC01 Lê Nguyễn Nhựt Linh 23110005 Lớp phó 

75 Kiến trúc  27DC01 Trần Lê Thái Mỹ 24110001 Lớp trưởng 

76 Kiến trúc  27DC01 Trần Phan Đức Thắng 24110004 Lớp phó 

77 Kế toán 24KT01 Hoàng Hải Yến 21040035 Lớp trưởng 

78 Kế toán 24KT01 
Nguyễn Hoàng Trung 
Hiếu 

21040002 Lớp phó 

79 Kế toán 25KT01 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 22040049 Lớp trưởng 

80 Kế toán 25KT01 Trần Nữ Hồng Ngọc 22040001 Lớp phó 
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TT Ngành Lớp Họ và tên MSSV Chức vụ 

81 Kế toán 26KT01 Phạm Trang Nhung 23040024 Lớp trưởng 

82 Kế toán 26KT01 Nguyễn Tuấn Khang 23040100 Lớp phó 

83 Kế toán 26KT01 Huỳnh Quốc Đạt 23040023 Lớp phó 

84 Kế toán 27KT01 
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

24040100 Lớp trưởng 

85 Kế toán 27KT01 Nguyễn Lê Thuỷ Tiên 24040096 Lớp phó 

86 
Tài chính - Ngân 
hàng 

24TC01 Vũ Ngọc Dũng 21120021 Lớp trưởng 

87 
Tài chính - Ngân 
hàng 

24TC01 Nguyễn Chí Bảo 21120013 Lớp phó 

88 
Tài chính - Ngân 
hàng 

25TC01 Lê Thị Phượng 22120018 Lớp trưởng 

89 
Tài chính - Ngân 
hàng 

25TC01 Võ Trọng Nghĩa 22120014 Lớp phó 

90 
Tài chính - Ngân 
hàng 

26TC01 Nguyễn Ngọc Yến 23120019 Lớp trưởng 

91 
Tài chính - Ngân 
hàng 

26TC01 Hồ Sỹ Đại 23120016 Lớp phó 

92 
Tài chính - Ngân 
hàng 

26TC01 Nguyễn Hậu Thiện 23120024 Lớp phó 

93 
Tài chính - Ngân 
hàng 

27TC01 Nguyễn Thị Thúy Nga 24120055 Lớp trưởng 

94 
Tài chính - Ngân 
hàng 

27TC01 Nguyễn Bùi Trà My 24120061 Lớp phó 

95 
Tài chính - Ngân 
hàng 

27TC01 Nguyễn Thị Ngọc Yến 24120085 Lớp phó 

96 Quản trị kinh doanh 24QT01 Đặng Hoàn Phúc 21030123 Lớp trưởng 

97 Quản trị kinh doanh 24QT01 Nguyễn Trọng Bình 21030001 Lớp phó 

98 Quản trị kinh doanh 24QT01 Vũ Hoàng Long 21030124 Lớp trưởng 

99 Quản trị kinh doanh 24QT01 Ngô Đức Trung 21030005 Lớp phó 

100 Quản trị kinh doanh 25QT01 Đinh Quốc Dương 22030132 Lớp trưởng 

101 Quản trị kinh doanh 25QT01 Lê Thị Hương 22030120 Lớp phó 
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TT Ngành Lớp Họ và tên MSSV Chức vụ 

102 Quản trị kinh doanh 25QT01 Đoàn Thị Ngọc Tuyết 22030096 Lớp phó 

103 Quản trị kinh doanh 25QT01 Lê Thị Ngọc 22140008 Lớp phó 

104 Quản trị kinh doanh 25QT01 Đào Vũ Quang 22030027 Lớp phó 

105 Quản trị kinh doanh 26QT01 Nguyễn Hoàng Phúc 23030061 Lớp trưởng 

106 Quản trị kinh doanh 26QT01 Trần Tấn Phát 23030089 Lớp phó PT 

107 Quản trị kinh doanh 26QT01 Nguyễn Thị Thúy Hoài 23030263 Lớp phó HT 

108 Quản trị kinh doanh 26QT01 Lương Thị Mỹ Duyên 23030132 Lớp phó PT 

109 Quản trị kinh doanh 26QT01 Nguyễn Lê Thị Thứ 23030134 Lớp phó HT 

110 Quản trị kinh doanh 26QT01 Trần Thị Cẩm Giang  23030206 Lớp phó PT 

111 Quản trị kinh doanh 26QT01 Phan Thị Cẩm Hằng 23030065 Lớp phó HT 

112 Quản trị kinh doanh 26QT01 
Nguyễn Huỳnh Anh 
Thư 

23030197 Lớp phó PT 

113 Quản trị kinh doanh 26QT01 Lê Trần Gia Bảo 23030253 Lớp phó HT 

114 Quản trị kinh doanh 27QT01 Văn Thành Tính 24030126 Lớp trưởng 

115 Quản trị kinh doanh 27QT01 Nguyễn Hồng Lam 24030130 Lớp phó 

116 Quản trị kinh doanh 27QT01 Nguyễn Mạnh Hùng 24030039 Lớp phó 

117 Việt Nam học 25VN01 Nguyễn Khánh Hiệp 22100009 Lớp trưởng 

118 Việt Nam học 25VN01 Nguyễn Văn Đạt 22100010 Lớp phó 

119 Luật kinh tế 24LK01 Huỳnh Thành Phú 21140042 Lớp trưởng 

120 Luật kinh tế 24LK01 
Trà Nguyễn Phương 
Uyên 

21140031 Lớp phó 

121 Luật kinh tế 25LK01 Nguyễn Quốc Cần 22140028 Lớp trưởng 

122 Luật kinh tế 25LK01 Trần Thị Ngọc Ánh 22140019 Lớp phó 
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TT Ngành Lớp Họ và tên MSSV Chức vụ 

123 Luật kinh tế 
26LK01-

01 
Trần Ánh Nhi 23140053 Lớp trưởng 

124 Luật kinh tế 
26LK01-

01 
Lê Thị Xuân Mai 23140008 Lớp phó 

125 Luật kinh tế 
26LK01-

02 
Lương Mạnh Đức 23140064 Lớp trưởng 

126 Luật kinh tế 
26LK01-

02 
Phan Thị Như Thuỷ 23140112 Lớp phó 

127 Luật kinh tế 27LK01 Từ Thanh Phong 24140064 Lớp trưởng 

128 Luật kinh tế 27LK01 Lê Thị Kim Ngân 24140068 Lớp phó 

129 Luật kinh tế 27LK01 Dương Thị Hồng Huệ  24140004 Lớp phó 

130 Luật 27LH01 Huỳnh Văn Lương 24240024 Lớp trưởng 

131 Luật 27LH01 Phan Thị Bảo Ngân 24240041 Lớp phó 

132 Dược học 24DH01 Trần Thị Như Quỳnh 21150008 Lớp trưởng 

133 Dược học 24DH01 Phạm Thị Mai 21150024 Lớp phó 

134 Dược học 25DH01 Trịnh Yến Vy 22150008 Lớp trưởng 

135 Dược học 25DH01 Hoàng Linh Chi 22150036 Lớp phó 

136 Dược học 26DH01 Lê Phương Quỳnh Anh 23150044 Lớp trưởng 

137 Dược học 26DH01 Đỗ Thị Thanh Tú 23150004 Lớp phó 

138 Dược học 27DH01 Lê Lâm Duy Hoàng 24150028 Lớp trưởng 

139 Dược học 27DH01 Phạm Bá Khoa 24150007 Lớp phó 

140 Hóa dược  27HD01 Nguyễn Đức Toàn 24230003 Lớp trưởng 

141 Hóa dược  27HD01 Phan Đỗ Long Vũ 24230002 Lớp phó 

142 
CNKT Điện, Điện 
tử 

24DT01 Huỳnh Thanh Điều 21020008 Lớp trưởng 

143 
CNKT Điện, Điện 
tử 

24DT01 Hoàng Văn Tuấn 21020022 Lớp phó 
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144 
CNKT Điện, Điện 
tử 

25DT01 Phùng Quang Minh 22020015 Lớp trưởng 

145 
CNKT Điện, Điện 
tử 

25DT01 Lê Quốc Khánh 22020013 Lớp phó 

146 
CNKT Điện, Điện 
tử 

26DT01 Đàng Nhật Quang Lâm 23020027 Lớp trưởng 

147 
CNKT Điện, Điện 
tử 

26DT01 Ngô Nhật Tân 23020033 Lớp phó 

148 
CNKT Điện, Điện 
tử 

26DT01 Lê Phúc Hoài 23020042 Lớp phó 

149 
CNKT Điện, Điện 
tử 

27DT01 
Nguyễn Phạm Thành 
Long 

24020037 Lớp trưởng 

150 
CNKT Điện, Điện 
tử 

27DT01 Lê Nguyễn Trọng Phú 24020008 Lớp phó 

151 
CNKT Điện, Điện 
tử 

27DT01 Vũ Hồng Phúc 24020041 Lớp phó 

152 CNKT Ô Tô 24OT01 Nguyễn Thanh Hoàng 21160020 Lớp trưởng 

153 CNKT Ô Tô 24OT01 Thái Công Thành 21160018 Lớp phó 

154 CNKT Ô Tô 25OT01 Huỳnh Đức Huy 22160018 Lớp trưởng 

155 CNKT Ô Tô 25OT01 Nguyễn Trọng Phúc 22160011 Lớp phó 

156 CNKT Ô Tô 25OT02 Nguyễn Hoài Phương 22160103 Lớp trưởng 

157 CNKT Ô Tô 25OT02 Lê Công Tuấn 22160082 Lớp phó 

158 CNKT Ô Tô 26OT01 Đào Văn Thành 23160034 Lớp trưởng 

159 CNKT Ô Tô 26OT01 Đinh Tấn Thông 23160033 Lớp phó 

160 CNKT Ô Tô 26OT02 
Huỳnh Công Nhật 
Toàn 

23160057 Lớp trưởng 

161 CNKT Ô Tô 26OT02 Nguyễn Trọng Hữu 23160073 Lớp phó 

162 CNKT Ô Tô 26OT03 Trương Tấn Sang 23160162 Lớp trưởng 

163 CNKT Ô Tô 26OT03 Nguyễn Hữu Bình 23160157 Lớp phó 

164 CNKT Ô Tô 27OT01 
Nguyễn Phạm Hoàng 
Vũ 

24160041 Lớp Trưởng 
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165 CNKT Ô Tô 27OT01 Ngô Vinh Quang 24160025 Lớp Phó 

166 CNKT Ô Tô 27OT02 Kiều Tôn Trọng Thắng 24160099 Lớp Trưởng 

167 CNKT Ô Tô 27OT02 Trần Quang Tới 24160050 Lớp Phó 

168 Ngôn ngữ Anh  24AV01 Lê Thị Thanh Triều  21010002 Lớp phó 

169 Ngôn ngữ Anh  24AV01 Võ Thị Phương Thảo 21010031 Lớp trưởng 

170 Ngôn ngữ Anh  25AV01 Đinh Ngọc Trúc Thảo 22010051 Lớp trưởng 

171 Ngôn ngữ Anh  25AV01 Phạm Anh Tuấn  22010046 Lớp phó 

172 Ngôn ngữ Anh  26AV01 Nguyễn Hoàng Trà My  23010063 Lớp trưởng 

173 Ngôn ngữ Anh 26AV01 Lê Hoàng Huy 23010053 Lớp phó 

174 Ngôn ngữ Anh 27AV01 Võ Đức Trọng 24010041 Lớp trưởng 

175 Ngôn ngữ Anh 27AV01 Nguyễn Thị Tường Vy 24010011 Lớp phó 

176 Xã hội học 26XH01 Trịnh Thị Hồng Thắm 23090001 Lớp trưởng 

177 Xã hội học 27XH01 Võ Anh Tuấn 24090033 Lớp trưởng 

178 Xã hội học 27XH01 Nguyễn Lê Kim Linh 24090026 Lớp phó 

Danh sách ấn định có 178 sinh viên./. 


